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 Số:           /TTr-UBND                        Kiên Giang, ngày      tháng 4 năm 2022
TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh

giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
            
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Sự cần thiết

 Theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Nghị định 26/2019/NĐ-CP) thì tất cả các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên phải lắp đặt thiết bị VMS trước ngày 01/4/2020, đây là điều kiện để được cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá. Việc lắp đặt thiết bị VMS không chỉ đáp ứng quy định của Luật Thủy sản năm 2017 mà còn phục vụ nhu cầu quản lý tàu cá của chủ tàu; hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác quản lý tàu cá của các cơ quan quản lý thủy sản các cấp từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên là một trong những giải pháp quan trọng trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), nhằm đáp ứng điều kiện sớm gỡ“Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam.
Tính đến ngày 07/3/2022, công tác triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, với số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 3.669/3.964 (đạt 92,6%). Thông qua hệ thống giám sát tàu cá, trong 02 năm 2020-2021 có hơn 26.222 lượt tàu (2.735 tàu cá) mất kết nối trên biển và 4.944 lượt tàu (1.937 tàu cá) mất kết nối trong bờ. Trong tổng số tàu cá mất kết nối có đến 30-40% nguyên nhân là chủ tàu không đóng phí hoặc chưa kịp thời đóng phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá (đơn vị cung cấp VMS ngắt kết nối thiết bị với hệ thống giám sát tàu cá).

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định việc lắp đặt, bảo dưỡng và duy trì dịch vụ thiết bị giám sát hành trình do chủ tàu chịu trách nhiệm chi trả. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hiệu quả khai thác thủy sản giảm dần, nên việc mua sắm, lắp đặt thiết bị và đóng phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá làm tăng kinh phí vươn khơi, bám biển của phần lớn ngư dân (chi phí mua sắm thiết bị dao động từ 19.000.000đ đến 28.000.000đ, phí thuê bao giám sát hành trình tàu cá mỗi thiết bị từ 3.000.000đ/ năm đến 4.750.000đ/tàu/năm (trung bình khoảng 3.875.000 đồng/tàu/năm).
Hiện nay, nhiều địa phương ven biển trong nước (11 tỉnh, thành phố) đã ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân về thiết bị VMS như: Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị VMS và kinh phí thuê bao năm đầu tiên tính từ thời điểm kết nối; Hải phòng hỗ trợ 50 kinh phí mua thiết bị VMS và 03 năm cước phí thuê bao hàng tháng (nhưng không quá 3.000.000 đồng/tàu/năm); Bình Định, Nam Định hỗ trợ 50% chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị VMS; tỉnh Hà Tỉnh, Thái Bình hỗ trợ 70% chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị VMS; tỉnh Nghệ An hỗ trợ 50% chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị VMS và 50% phí thuê bao hàng tháng; tỉnh Phú Yên hỗ trợ phí thuê bao 30 tháng; Bến Tre hỗ trợ cước thuê bao 200.000 đồng/tháng/tàu trong 02 năm; Cà Mau hỗ trợ 100% cước thuê bao hàng hàng tháng, trong 05 năm liên tục (2022-2026). Hình thức văn bản là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Trước tình hình trên, nhằm kịp thời hỗ trợ cho ngư dân vượt qua khó khăn trong điều kiện giá xăng dầu tăng nhanh, sản phẩm hải sản Việt Nam đang bị EC cảnh báo “thẻ vàng” và thế giới đang đối mặt với dịch bệnh COVID-19…, tạo thêm niềm tin, động lực cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất để phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo; đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý tàu cá của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, giám sát tàu cá hoạt động trên biển, góp phần hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, sớm tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
2. Cơ sở pháp lý

Việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang căn cứ các quy định pháp lý sau đây: 
- Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh: “ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương”;
- Điểm c khoản 1 Điều 6 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 quy định Nhà nước có chính sách đầu tư cho các hoạt động “Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển;…”;

- Điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số  83/2015/QH13 quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”;
- Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước có quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.
- Công văn số 1871/BNN-TCTS ngày 13/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của địa phương về việc hướng dẫn ngư dân lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá đã có ý kiến: “đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển xem xét kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương có chính sách hỗ trợ ngư dân cho phù hợp để lắp đặt thiết bị thiết bị giám sát hành trình tàu cá và chi phí liên quan”.

Như vậy, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là thật sự cần thiết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Đảm bảo thực thi tốt các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, hướng đến phát triển kinh tế thủy sản bền vững, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Các nội dung chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn phát triển sản xuất thủy sản của tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Cơ chế, chính sách phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, không chồng chéo và mang tính khả thi cao. 
- Đảm bảo nguồn lực để thực hiện chính sách trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

- Các chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về giám sát hành trình tàu cá được Tổng cục Thủy sản thông báo công khai và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1. Mục tiêu của chính sách

- Hỗ trợ kịp thời cho chủ tàu cá, đảm bảo việc tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ thuận lợi nhất, nhằm chia sẻ sự quan tâm của Nhà nước, tạo thêm niềm tin, động lực cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.
- Hạn chế được tình trạng tàu cá mất kết nối do không đóng phí; đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa chủ tàu với các cơ quan chức năng được thường xuyên, liên tục; giúp các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động; hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
- Tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên các vùng biển; nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt là tình trạng tàu cá của tỉnh xâm nhập, khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài, sớm tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.
2. Nội dung của chính sách

- Hỗ trợ 100% phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá (không bao gồm các chi phí phát sinh khác) theo hợp đồng ký kết giữa chủ tàu và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giám sát hành trình tàu cá.
- Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh.
- Thời gian hỗ trợ: từ 03 đến 05 năm từ khi Nghị quyết có hiệu lực.
3. Giải pháp thực hiện chính sách

- Trên cơ sở đánh giá tác động của chính sách và căn cứ vào chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 về việc giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong đó hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi của tỉnh Kiên Giang là 3.993 giấy phép (tàu).

- Phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá mỗi thiết bị trung bình khoảng 3.875.000 đồng/tàu/năm.

Như vậy hàng năm ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 3.993 tàu x 3.875.000 đồng = 15.472.875 đồng/năm.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHI NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện
- Tổng số lượng tàu cá được hỗ trợ: 3.993 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên (theo hạn ngạch giấy phép được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho tỉnh Kiên Giang).

- Nhu cầu kinh phí hỗ trợ hàng năm: 3.993 tàu cá x 3.875.000 đồng = 15.472.875 đồng/năm (03 năm khoảng 46.418.625 đồng). 
- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Nguồn nhân lực, điều kiện thực hiện Nghị quyết

Khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ có liên quan không phải là nhiệm vụ thường xuyên, vì vậy các cơ quan thực hiện không cần bố trí cán bộ, công chức chuyên trách mà chỉ phân công kiêm nhiệm. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao nhiệm cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó:

- UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách; chỉ đạo các cđơn vị chuyên môn trực thuộc bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm có năng lực, trình độ phù hợp để hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ tàu cá theo đúng quy định.

- Các chủ tàu cá trực tiếp thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi các cơ quan chức năng theo quy định để được xem xét, giải quyết.

- Các sở: Tài chính, Tư pháp, Thông tin & Truyền thông; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các cấp có liên quan sử dụng bộ máy, nhân lực hiện có để triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.   

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thời gian dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết: Tại kỳ họp gần nhất trong năm 2022.
Trên đây là đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:                                                

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Sở: NN&PTNT, TC, TP, TTTT;
- LĐVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, tvhung.
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